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1 Cao đẳng Y sĩ 2A
Sức khỏe sinh sản  

2 ( LT )

Y học cổ truyền ( 

LT )

Sức khỏe trẻ em 2 

( LT )

Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng ( 

LT )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

2 Cao đẳng Y sĩ 2D
Y học cổ truyền ( 

LT )

Sức khỏe trẻ em 2 

( LT )

Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng ( 

LT )

Sức khỏe sinh sản  

2 ( LT )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

3 Cao đẳng Y sĩ 3C

Thực hành Tiền 

LS- Điều dưỡng ( 

TH_01 )

Thực hành Tiền 

LS- Điều dưỡng ( 

TH_02 )

Bệnh học Ngoại 

khoa 1 ( LT )

Thực hành Tiền 

LS- Điều dưỡng ( 

TH_02 )

Sức khoẻ - NCSK 

& hành vi con 

người - Dinh 

dư-ỡng - Tiết chế 

( LT )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

4 Cao đẳng Y sĩ 3E
Bệnh học Ngoại 

khoa 1 ( LT )

Thực hành Tiền 

LS- Điều dưỡng ( 

TH_01 )

Thực hành Tiền 

LS- Điều dưỡng ( 

TH_02 )

Thực hành Tiền 

LS- Điều dưỡng ( 

TH_01 )

Y đức và tổ chức 

y tế ( LT )

Thực hành Tiền 

LS- Điều dưỡng ( 

TH_02 )

Sức khoẻ - NCSK 

& hành vi con 

người - Dinh 

dư-ỡng - Tiết chế 

( LT )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

5 Cao đẳng Điêu dưỡng 18A
Nghiên cứu khoa 

học ( LT )

Quản lý Điều 

dưỡng ( LT )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

6 Cao đẳng Điêu dưỡng 18B
Quản lý Điều 

dưỡng ( LT )

Nghiên cứu khoa 

học ( LT )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

7 Cao đẳng Điều dưỡng 19A

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_01 )

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_02 )

Chăm sóc sức 

khoẻ người lớn 

bệnh Ngoại khoa 

( LT )

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_02 )

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_01 )

Pháp luật ( LT )
Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

8 Cao đẳng Điều dưỡng 19B

Chăm sóc sức 

khoẻ người lớn 

bệnh Ngoại khoa 

( LT )

Pháp luật ( LT )

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_02 )

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_01 )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

9 Cao đẳng Điều dưỡng 19C

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_01 )

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_02 )

Chăm sóc sức 

khoẻ người lớn 

bệnh Ngoại khoa 

( LT )

Pháp luật ( LT )

Giao tiếp, giáo 

dục sức khoẻ 

trong thực hành 

Điều dưỡng ( LT 

)

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

10 Cao đẳng Điều dưỡng 19D

Sức khoẻ - Nâng 

cao sức khoẻ & 

hành vi con 

người - Dinh 

dưỡng - Tiết chế ( 

LT )

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_01 )

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_02 )

Pháp luật ( LT )
Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

11 Cao đẳng Điều dưỡng 19E

Chăm sóc sức 

khoẻ người lớn 

bệnh Nội khoa ( 

LT )

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_01 )

Điều dưỡng cơ sở 

II ( TH_02 )

Giao tiếp, giáo 

dục sức khoẻ 

trong thực hành 

Điều dưỡng ( LT 

)

Lao động
Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện
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12 Cao đẳng Điều dưỡng 20A
Giáo dục Chính 

trị ( LT )

Vật lý đại cương - 

Lí sinh ( LT )
Hóa học ( LT )

Giáo dục Chính 

trị ( LT )

Tham gia Lễ CB 

Kiểm đinh chật 

lượng HTL

13 Cao đẳng Điều dưỡng 20B
Vật lý đại cương - 

Lí sinh ( LT )

Giáo dục Chính 

trị ( LT )

Giáo dục Chính 

trị ( LT )
Hóa học ( LT )

Xác suất, thống 

kê Y học ( LT )

Tham gia Lễ CB 

Kiểm đinh chật 

lượng HTL

14 Cao đẳng Điều dưỡng 20C Hóa học ( LT )
Giáo dục Chính 

trị ( LT )

Vật lý đại cương - 

Lí sinh ( LT )

Sinh học và Di 

truyền ( LT )

Xác suất, thống 

kê Y học ( LT )

Giáo dục Chính 

trị ( LT )

Tham gia Lễ CB 

Kiểm đinh chật 

lượng HTL

15 Cao đẳng Điều dưỡng 20D
Sinh học và Di 

truyền ( LT )

Xác suất, thống 

kê Y học ( LT )

Vật lý đại cương - 

Lí sinh ( LT )

Giáo dục Chính 

trị ( LT )
Hóa học ( LT )

Tham gia Lê CB 

Kiểm đinh chật 

lượng HTL

16 Cao đẳng Dược 9A

Kỹ thuật bào chế 

thuốc theo YHCT 

( LT )

Bào chế ( LT )
Dược lâm sàng ( 

LT )

Quản lý tồn trữ 

và ĐB chất lượng 

thuốc ( LT )

Bào chế ( LT )
Tổ chức và pháp 

chế dược ( LT )

Tổ chức và pháp 

chế dược ( LT )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

17 Cao đẳng Dược 9C Bào chế ( LT )

Kỹ thuật bào chế 

thuốc theo YHCT 

( LT )

Dược lâm sàng ( 

LT )
Bào chế ( LT )

Tổ chức và pháp 

chế dược ( LT )

Kỹ thuật bào chế 

thuốc theo YHCT 

( LT )

Quản lý tồn trữ 

và ĐB chất lượng 

thuốc ( LT )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

18 Cao đẳng Dược 10A Dược liệu ( LT )
Hóa phân tích ( 

LT )
Hóa dược ( LT ) Hoá sinh ( LT ) Dược liệu ( LT )

Quản trị kinh 

doanh và 

Marketing Dược ( 

LT )

Hóa dược ( LT )
Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

19 Cao đẳng Dược 10B Hóa dược ( LT ) Hoá sinh ( LT ) Dược liệu ( LT )
Hóa phân tích ( 

LT )
Hóa dược ( LT ) Dược liệu ( LT )

Quản trị kinh 

doanh và 

Marketing Dược ( 

LT )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

20 Cao đẳng Dược 11A Tin học ( LT )
Hóa đại cương vô 

cơ ( LT )

Giáo dục thể chất 

( TH )
Pháp luật ( LT )

Tin học ( TH_01 

)

Tham gia Lễ CB 

Kiểm đinh chật 

lượng HTL

21
Cao đẳng KT Hình ảnh Y 

học 3

Vật lý ứng dụng 

trong hình ảnh y 

học ( LT )

Vi sinh vật - Ký 

sinh trùng ( TH )

Giải phẫu bệnh ( 

LT )

Vật lý ứng dụng 

trong hình ảnh y 

học ( LT )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

22
Cao đẳng KT Xét nghiệm 

YH 4

XN Hóa sinh 1 ( 

LT )

Ký sinh trùng 1 ( 

LT )

Giải phẫu bệnh ( 

LT )
Vi sinh 1 ( TH )

Thi lại - Thi cải 

thiện

Thi lại - Thi cải 

thiện

23 Cao đẳng Y sĩ 4B Tin học ( TH ) Hóa học ( LT )
Sinh học và Di 

truyền ( LT )

Giáo dục Chính 

trị ( LT )

Tham gia Lễ CB 

Kiểm đinh chật 

lượng HTL

24
Cao đẳng KT hình ảnh YH 

4

Tin học  học 

cùng YS4B

Hóa học học cùng 

YS4B

Sinh học DT học 

cùng YS4B

Chính trị  học 

cùng YS4B

Tham gia Lễ CB 

Kiểm đinh chật 

lượng HTL
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25
Cao đẳng KT Xét nghiệm 

YH 5

26 Cao đẳng Dược 9B
Tổ chức và pháp 

chế dược ( TH )

Tổ chức và pháp 

chế dược ( TH )

27 Cao đẳng Dược 9D Hóa dược ( LT ) Hóa dược ( LT )
Hóa hữu cơ ( TH 

)

Hóa hữu cơ ( TH 

)

Hóa hữu cơ ( TH 

)
th HHC

28 Cao đẳng Y sĩ 1C
Bệnh học chuyên 

khoa ( LT )

Sức khỏe sinh 

sản  2 ( LT )

Bệnh học chuyên 

khoa ( LT )

29 Cao đẳng Y sĩ 1D
Sức khỏe sinh 

sản  2 ( LT )

Bệnh học chuyên 

khoa ( LT )

Sức khỏe trẻ em 

2 ( LT )

30 Cao đẳng Y sĩ 1E
Sức khỏe trẻ em 

2 ( TH )

Bệnh học chuyên 

khoa ( LT )

Sức khỏe sinh 

sản  2 ( LT )

Bệnh học chuyên 

khoa ( LT )

31 Cao đẳng Y sĩ 1F
Sức khỏe sinh 

sản  2 ( LT )

Bệnh học chuyên 

khoa ( LT )

Sức khỏe trẻ em 

2 ( LT )

32 Cao đẳng Y sĩ 2B
Bệnh học Ngoại 

khoa 1 ( LT )

Bệnh học Ngoại 

khoa 1 ( LT )

Bệnh học Nội 

khoa 1 ( LT )

33 Cao đẳng Y sĩ 2E
Bệnh học Ngoại 

khoa 1 ( LT )

Y đức và tổ chức 

y tế ( LT )

Bệnh học Ngoại 

khoa 1 ( LT )

Bệnh học Nội 

khoa 1 ( LT )

34 Cao đẳng Y sĩ 3A Hóa học ( LT ) th Hóa học Hóa học ( LT ) th Hóa học

35 Cao đẳng Y sĩ 3B Hóa học ( LT ) th Hóa học Hóa học ( LT ) th Hóa học

36 Cao đẳng Y sĩ 3F Pháp luật ( LT ) th Pháp luật th Pháp luật Pháp luật ( LT )

37 Cao đẳng Y sĩ 3G Pháp luật ( LT ) th Pháp luật th Pháp luật Pháp luật ( LT )
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38 Cao đẳng Y sĩ 3H Pháp luật ( LT ) th Pháp luật th Pháp luật Pháp luật ( LT )

39 Cao đẳng Y sĩ 4A th Sinh lý bệnh
Sinh lý bệnh – 

Miễn dịch ( LT )
th Sinh lý bệnh

Sinh lý bệnh – 

Miễn dịch ( LT )

40 Cao đẳng Dược 11B

41 Cao đẳng Dược LT 10A

Quản lí tồn trữ và 

Đảm bảo chất 

lượng thuốc ( LT 

)

Quản lí tồn trữ và 

Đảm bảo chất 

lượng thuốc ( LT 

)

Quản lí tồn trữ và 

Đảm bảo chất 

lượng thuốc ( LT 

)

Quản lí tồn trữ và 

Đảm bảo chất 

lượng thuốc ( LT 

)

42 Cao đẳng Dược LT 11A Hóa dược ( LT ) Hóa dược ( LT ) Hóa dược ( LT ) Hóa dược ( LT )

43
Cao đẳng Điều dưỡng LT 

16

Chăm sóc sức 

khoẻ trẻ em ( LT 

)

Chăm sóc sức 

khoẻ trẻ em ( LT 

)

Chăm sóc sức 

khoẻ trẻ em ( LT 

)

Chăm sóc sức 

khoẻ trẻ em ( LT 

)

44 Tiếng Việt 11A
Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )
Ngoại khóa Ngoại khóa

45 Tiếng Việt 11B
Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )
Ngoại khóa Ngoại khóa

46 Tiếng Việt 11C
Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )
Ngoại khóa Ngoại khóa

47 Tiếng Việt 11D
Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )

Tiếng Việt Tổng 

hợp 4 ( LT )
Ngoại khóa Ngoại khóa

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 08 năm 2026


